Danh sách sinh viên nghỉ học các lớp của Khoa Nông học 
trong tháng 10

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	SỐ TIẾT NGHỈ
	GHI CHÚ

	1
	Đinh Văn Dung
	42TT
	5
	

	2
	Dương Thị Dung
	42TT
	3
	

	3
	Đinh Thị Huyền
	42TT
	4
	

	4
	Nguễn Đình Quân
	42TT
	1
	

	5
	Lê Thị Quỳnh Anh
	42TT
	7
	

	6
	Hoàng Hậu
	42TT
	2
	

	7
	Vi Thế Huỳnh
	42TT
	2
	

	8
	Lưu Thị Bảo Yến
	42TT
	3
	

	9
	Nguyễn Thị Tum
	42TT
	2
	

	10
	Triệu Thị Phương Anh
	42TT
	3
	

	11
	Bàn Thị Kiều
	43TTN01
	1
	

	12
	Triệu Văn Hữu
	43TTN01
	6
	

	13
	Đỗ Quốc Vương
	43TTN01
	4
	

	14
	Lê Thanh Hiển
	43TTN01
	8
	

	15
	Nông Văn Hùng
	43TTN01
	3
	

	16
	Dương Thị Hồng Ngọc
	43TTN01
	2
	

	17
	Đỗ Văn Quý
	43TTN01
	4
	

	18
	Nông Quốc Đại
	43TTN01
	8
	

	19
	Hà Cát Cương
	43TTN01
	1
	

	20
	Phạm Trung Sơn
	43TTN01
	6
	

	21
	Đỗ Văn Khương
	43TTN01
	8
	

	22
	Khấu Văn Đường
	43TTN01
	3
	

	23
	Nguyễn Thị Diệu Hoa
	43TTN01
	1
	

	24
	Hoàng Văn Học
	43TTN01
	5
	

	25
	Dương Văn Thái
	43TTN01
	5
	

	26
	Dương hải Đường
	43TTN01
	5
	

	27
	Tằng Văn Đoàn
	43TTN01
	3
	

	28
	Hà Kiều Vinh
	43TTN01
	2
	

	29
	Thền Văn Trai
	43TTN01
	3
	

	30
	Lý Quang Dự
	43TTN01
	1
	

	31
	Hoàng Trọng Dũng
	43TTN01
	2
	

	32
	Lương Ngọc Đạt
	43TTN02
	5
	

	33
	Lương Minh Đức
	43TTN02
	2
	

	34
	Sâm Thị Vân
	43TTN02
	2
	

	35
	Nguyễn Bích Thảo
	43TTN02
	2
	

	36
	Nông Thị Vương
	43TTN02
	4
	

	37
	Nguyễn Minh Chiến
	43TTN02
	1
	

	38
	Hứa Văn Thế
	43TTN02
	2
	

	39
	Vũ Quỳnh Mai
	43TTN02
	2
	

	40
	Nông Ngọc Lan
	43TTN02
	2
	

	41
	Nông Thị Tâm
	43TTN02
	2
	

	42
	Bùi Văn Quyết
	43HVCC
	6
	

	43
	Mã Ích Đại
	43HVCC
	6
	

	44
	Hoàng Phúc Kháng
	44TT
	22 tiết
	

	45
	Trần Quốc Thịnh
	44TT
	3 tiết
	

	46
	Đào Quang Hải
	44TT
	5 tiết
	

	47
	Phan Bá Hưng
	44TT
	3 tiết
	

	48
	Hoàng Văn Đức
	44TT
	2 tiết
	

	49
	Hoàng Thị Lê
	44TT
	2 tiết
	

	50
	Nguyễn Việt Cường
	44TT
	5 tiết
	

	51
	Hoàng Bảo Trung
	44TT
	3 tiết
	

	52
	Cháng Hùng Phong
	45TTN01
	8
	

	53
	Hoàng Minh Lực
	45TTN01
	6
	

	54
	Nguyễn Hải Long
	45TTN01
	2
	

	55
	Bùi Thị Tình
	45TTN01
	3
	

	56
	Giàng A Nủ
	45TTN01
	2
	

	57
	Nông Văn Tuần
	45TTN01
	2
	

	58
	Tòng Văn Đoàn
	45TTN01
	2
	

	59
	Đào Thị Ngọc Ánh
	45TTN01
	2
	

	60
	Phạm Phúc Hà
	45TTN01
	2
	

	61
	Lê Văn Đức
	45TTN02
	2
	

	62
	Vàng Dùng Thề
	45TTN02
	5
	

	63
	Nông Ánh Nga
	45TTN02
	3
	

	64
	Nguyễn Trung Hiếu
	45TTN02
	3
	

	65
	Hoàng Anh Tú
	45TTN02
	3
	

	66
	Quách Thị Huê
	45TTN02
	2
	

	67
	Chử Song Kim Thoa
	45TTN03
	7
	

	68
	Cao Minh Hồng
	45TTN03
	11
	

	69
	Bùi Quang Đạo
	45TTN03
	12
	

	70
	Hà Trà Mi
	45TTN03
	8
	

	71
	Nguyễn Đàm Nhuận
	45TTN03
	2
	

	72
	Đỗ Trung Hiếu
	45TTN03
	2
	

	73
	Đinh Công Tuấn
	45TTN03
	2
	

	74
	Lê Quang Tuấn
	45TTN03
	6
	

	75
	Vũ Văn Tuyên
	45TTN03
	5
	

	76
	Nguyễn Thị Hường
	45TTN03
	3
	

	77
	Bùi Quang Tuấn
	45TTN03
	5
	

	78
	Tran Quang Minh
	45TTN03
	6
	

	79
	Lê Phương Dung
	45TTN03
	3
	

	80
	Hà Thị Lan Chi
	45TTN03
	4
	

	81
	Nguyễn Thị Mai
	45TTN03
	2
	

	82
	Nguyễn Anh Tùng
	45TTN03
	6
	

	83
	Phạm Văn Huy
	45TTN03
	7
	

	84
	Đồng Thị Quỳnh
	45TTN03
	4
	

	85
	Nguyễn T. Phương Oanh
	45TTN03
	2
	

	86
	Đinh Xuân Hòa
	45HVCC
	5
	


